
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho Tân sinh viên) 

Xin chào các bạn TÂN SINH VIÊN KHÓA 2021. 

Đầu tiên, chúc mừng các bạn đã trúng tuyển và trở thành sinh viên của trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch.  

Với mục đích có thể hiểu rõ hơn về bản thân các bạn và xây dựng cơ sở để Nhà trường cung cấp các 

hoạt động hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của các bạn vì vậy Nhà trường sẽ tiến hành 

thực hiện cuộc khảo sát này. 

Các bạn có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà các bạn không muốn trả lời, cũng như ngừng 

tham gia khảo sát bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, để kết quả của nghiên cứu được khách quan, trung thực 

và hiệu quả, chúng tôi rất hy vọng các bạn sẽ tham gia trả lời đầy đủ các câu hỏi, mỗi ý kiến đóng 

góp của các bạn sẽ giúp Nhà trường cải thiện môi trường học tập cho các bạn sau này. 

Chúng tôi xin cam đoan rằng mọi thông tin mà các bạn cung cấp trong khảo sát này hoàn toàn 

được giữ bí mật. 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Lý do chính để bạn chọn học TRƯỜNG này là? 

1. Yêu thích của chính bản thân 

2. Tư vấn của gia đình 

3. Tư vấn của bạn bè 

4. Tư vấn của thầy cô 

5. Không có lựa chọn học trường khác 

6. Khác (ghi rõ): 

 

2. Lý do chính để bạn chọn học NGÀNH này là? 

1. Có ba/mẹ/người thân trong ngành 

2. Yêu thích của chính bản thân 

3. Tư vấn của gia đình 

4. Tư vấn của bạn bè 

5. Tư vấn của thầy cô 

6. Khác (ghi rõ): 

 

3. Hiện tại bạn đang sống chung với ai không?  

1. Có 

2. Không (chuyển câu 5) 

 

4. Hiện tại bạn đang sống chung với ai? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

1. Ba mẹ 

2. Anh/chị/em 

3. Họ hàng/Bà con 



4. Bạn bè 

5. Người yêu 

6. Vợ chồng 

7. Khác (ghi rõ): 

 

5. Hiện tại bạn đang sống ở đâu? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

1. Nhà trọ 

2. Ký túc xá 

3. Nhà riêng 

4. Khác (ghi rõ): 

 

6. Trình độ ngoại ngữ (chọn và nhập điểm) 

1. Chưa có chứng chỉ ngoại ngữ 

2. Cử nhân ngoại ngữ 

3. IELTS 

4. TOEFL 

5. TOEIC 

6. DELF/DALF 

7. Khác (ghi rõ: ngôn ngữ, trình độ) 

 

7. Trình độ tin học của bạn 

1. Chưa có chứng chỉ tin học 

2. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 

3. Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao 

4. Cử nhân công nghệ thông tin 

5. Khác (ghi rõ) 

 

8. Các thiết bị công nghệ bạn đang sử dụng là gì? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

1. Điện thoại di dộng bình thường (chỉ có chức năng nghe/gọi/nhắn tin) 

2. Điện thoại di động thông minh (smart phone, có hệ điều hành, có thể kết nối Internet) 

3. Máy tính bảng 

4. Máy tính để bàn 

5. Máy tính xách tay (laptop) 

6. Khác (ghi rõ) 

 

9. Hiện tại, bạn đang có sử dụng các mạng xã hội không? 

1. Có 

2. Không (chuyển câu 11) 



 

10. Bạn tham gia mạng xã hội nào sau đây? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

1. Facebook 

2. Zalo 

3. Twitter 

4. Instagram 

5. Viber 

6. Khác (ghi rõ): 

 

11. Loại sách bạn hay đọc là loại nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)  

1. Không có sở thích đọc sách 

2. Truyện tranh 

3. Tiểu thuyết 

4. Khoa học 

5. Ngoại văn 

6. Triết lý 

7. Kiếm hiệp 

8. Trinh thám 

9. Khác (ghi rõ): 

 

12. Bạn có từng học ở trường đại học, cao đẳng, trung cấp khác trước khi trúng tuyển vào trường 

này không? 

1. Có 

2. Không (chuyển câu 14) 

 

13. Tên trường bạn đã học (Ghi rõ tên trường - tên ngành học) 

 
 

B. TRẮC NGHIỆM THÓI QUEN HỌC TẬP 

Chọn câu trả lời giải thích rõ nhất cho sở thích của bạn. 

Bạn có thể chọn nhiều câu trả lời nếu bạn cho rằng nó phù hợp với ý 

bạn. Để trống bất kỳ câu hỏi nào nếu bạn cảm thấy không phù hợp 
 

14. Bạn cần tìm đường đến một cửa hàng mà một người bạn đã giới thiệu, bạn sẽ: 

1. Tìm xem cửa hàng có gần với nơi nào mà bạn biết. 

2. Nhờ bạn của bạn chỉ đường. 

3. Viết ra các chỉ dẫn đường đi mà bạn cần nhớ. 

4. Sử dụng bản đồ. 



 

15. Khi xem video hướng dẫn cách tạo một đồ thị hoặc biểu đồ đặc biệt trên trang web, trong video 

có lời nói hướng dẫn, các danh sách mô tả những việc cần làm và một số sơ đồ hướng dẫn. Bạn sẽ 

học được nhiều nhất từ: 

1. Xem các sơ đồ. 

2. Nghe hướng dẫn. 

3. Đọc hướng dẫn. 

4. Xem các chỉ dẫn. 

 

16. Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về một chuyến du lịch mà bạn dự định đi. Bạn sẽ sử dụng cách 

thức nào? 

1. Các bài viết về các điểm nổi bật và hoạt động trong chuyến du lịch của những người đã từng 

đi. 

2. Sử dụng bản đồ và xem vị trí của các địa điểm đó ở đâu. 

3. Đọc kế hoạch tổ chức tham quan, nghỉ mát. 

4. Nói chuyện với người đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch hoặc những người khác cùng tham 

gia. 

 

17. Khi chọn một nghề nghiệp hoặc lĩnh vực học tập, đối với bạn (những) điều nào quan trọng: 

1. Mô tả vài ý chính mà họ mong muốn. 

2. Gọi điện, nhắn tin hoặc gửi mail. 

3. Sử dụng bản đồ hoặc website để cho mọi người thấy. 

4. Đưa cho họ 1 bản sao hành trình đã in sẵn. 

 

18. Khi bạn đang học, bạn: 

1. Thích giải thích, bàn luận mọi việc một cách rõ ràng và thông suốt. 

2. Thấy được bản chất của mọi việc. 

3. Sử dụng các ví dụ và ứng dụng. 

4. Đọc sách, bài báo và tài liệu phát tay. 

 

19. Bạn muốn tiết kiệm tiền, bạn chọn phương án tốt nhất là: 

1. Xem xét các ví dụ về các phương án tiết kiệm tiền. 

2. Đọc thêm tài liệu mô tả chi tiết. 

3. Sử dụng biểu đồ để so sánh các phương án khác nhau. 

4. Cần sự tư vấn của bạn bè, người thân. 

 

20. Bạn muốn học cách một trò chơi tương tác giữa hai hoặc nhiều người (Boardgame) hoặc một trò 

chơi sử dụng thẻ bài (Card game). Bạn sẽ: 

1. Xem những người khác chơi trước khi tham gia. 

2. Nghe ai đó giải thích nó và đặt câu hỏi về nó. 



3. Sử dụng các sơ đồ giải thích các giai đoạn, các bước và chiến lược khác nhau trong trò chơi. 

4. Đọc phần hướng dẫn cách chơi. 

 

21. Bạn có triệu chứng của bệnh tim mạch. Bạn muốn bác sĩ: 

1. Cho bạn đọc một cái gì đó có thể giải thích được những gì đang xảy ra với bạn. 

2. Sử dụng mô hình giải phẫu cơ thể người giải thích về tình trạng của bạn. 

3. Giải thích và mô tả được tình trạng của bạn. 

4. Chỉ ra một sơ đồ về tình trạng bệnh của bạn. 

 

22. Bạn muốn học cách làm điều gì đó mới trên máy tính. Bạn sẽ: 

1. Đọc hướng dẫn bằng văn bản đi kèm với chương trình. 

2. Trò chuyện với những người hiểu biết về chương trình. 

3. Bắt đầu sử dụng nó và học thông qua những lúc thử và phạm phải sai sót. 

4. Theo các sơ đồ sử dụng trong sách. 

 

23. Khi học thông qua Internet, bạn thích: 

1. Video hướng dẫn cách làm 

2. Thiết kế bắt mắt và có các hiệu ứng hình ảnh. 

3. Các mô tả, danh sách và giải thích bằng văn bản thú vị và lôi cuốn. 

4. Kênh âm thanh trực tuyến nơi bạn có thể nghe chương trình phát thanh hoặc phỏng vấn. 

 

24. Bạn muốn tìm hiểu về một dự án mới. Bạn sẽ yêu cầu: 

1. Sơ đồ thể hiện các giai đoạn của dự án với các biểu đồ về lợi ích và chi phí. 

2. Một báo cáo bằng văn bản mô tả các đặc điểm chính của dự án. 

3. Một cơ hội để thảo luận về dự án. 

4. Ví dụ một số nơi mà dự án đã được sử dụng thành công. 

 

25. Bạn muốn học cách chụp những bức ảnh đẹp hơn. Bạn sẽ: 

1. Đặt câu hỏi và nói về máy ảnh và các tính năng của nó. 

2. Đọc các hướng dẫn về những gì cần làm. 

3. Đọc sơ đồ hiển thị chi tiết máy ảnh và chức năng của từng bộ phận. 

4. So sánh những bức ảnh đẹp và chưa đẹp và tìm ra cách cải thiện chúng. 

 

26. Bạn thích một người thuyết trình hoặc giáo viên sử dụng: 

1. Dạy học trên bằng chứng, mô hình hoặc các tiết thực hành, thực tập. 

2. Hỏi và trả lời, thảo luận nhóm hoặc mời thêm giáo viên thỉnh giảng. 

3. Tài liệu phát tay, sách hoặc bài đọc. 

4. Sơ đồ, biểu đồ cột, bản đồ hoặc biểu đồ đường. 

 



27. Bạn đã hoàn thành một cuộc thi hoặc bài kiểm tra và bạn muốn có phản hồi về phần trình bày 

của mình. Bạn muốn có phản hồi: 

1. Sử dụng ví dụ từ những gì bạn đã làm. 

2. Mô tả bằng văn bản về kết quả của bạn. 

3. Một người nào đó giải thích với bạn. 

4. Sử dụng đồ thị thể hiện những gì bạn đã đạt được. 

 

28. Bạn muốn tìm hiểu về một ngôi nhà hoặc một căn hộ. Trước khi ghé thăm quan, bạn muốn: 

1. Xem căn hộ hoặc ngôi nhà đó thông qua video. 

2. Thảo luận với chủ của căn hộ hoặc ngôi nhà đó. 

3. Văn bản mô tả các căn phòng và đặc điểm của từng phòng. 

4. Bản thiết kế các phòng và một bản đồ căn hộ hoặc ngôi nhà đó. 

 

29. Bạn muốn lắp ráp một chiếc bàn gỗ đã có sẵn các bộ phận (kèm bộ dụng cụ). Bạn sẽ học cách 

lắp ráp nó tốt nhất từ việc sử dụng: 

1. Sơ đồ thể hiện từng giai đoạn của quá trình lắp ráp. 

2. Lời khuyên từ một người đã lắp ráp nó trước đây. 

3. Đọc hướng dẫn đi kèm với các bộ phận của chiếc bàn. 

4. Xem video của một người lắp ráp một chiếc bàn tương tự. 

 

30. Theo bạn, một video dạy học đạt chuẩn cần có những yếu tố gì? 

 
 

31. Video dạy học như thế nào được xem là hiệu quả? 

Thời gian video:  

Hình ảnh  

Giọng nói (chất giọng, tốc độ)  

Nội dung  

Hình thức trình bày bài giảng  



Khác:  

 

32. Vì diễn biến dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp và căng thẳng, nhà trường đang sử dụng các 

công cụ phục vụ cho công tác dạy và học trực tuyến. Bạn đã từng sử dụng công cụ nào dưới 

đây? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

1. Zoom 

2. Microsoft Teams 

3. Google Meet 

4. Socrative 

5. Google Form 

6. Outlook 

7. Google Classroom 

8. Poll Everywhere 

9. Khác (Ghi rõ) 

 

C. TRẮC NGHIỆM KHẢ NĂNG TỰ HỌC 

1. Có  2. Không  
TT Nội dung 1 2 

33 Bạn có thể sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi, giải trí và tham gia các hoạt động khác hợp lý   

34 Bạn thường ghi chú hoặc tóm tắt các bài học sau khi đã học   

35 Bạn có thường đọc trước và chuẩn bị nội dung học tập trước khi học?   

36 Bạn thường lên kế hoạch ôn tập các bài đã học theo từng khoảng thời gian nhất định   

37 Bạn thường cập nhật tin tức, kiến thức mới và luôn đặt câu hỏi về những kiến thức mới   

38 Bạn có từng làm việc theo nhóm, và có hài lòng với việc làm việc theo nhóm?   

D. TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ LO ÂU (Chọn nhanh 01 đáp án phù hợp với bạn nhất) 

1. Không đúng với tôi chút nào cả   2. Đúng với tôi phần nào, hoặc thỉnh thoảng mới đúng   3. Đúng 

với tôi phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng   4. Hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời 

gian là đúng  
TT Nội dung 1 2 3 4 

39 Tôi thấy khó mà thoải mái được     

40 Tôi bị khô miệng     

41 Tôi dường như chẳng có chút cảm xúc tích cực nào     

42 Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng)     

43 Tôi thấy khó bắt tay vào công việc     



TT Nội dung 1 2 3 4 

44 Tôi có xu hướng phản ứng thái quá với mọi tình huống     

45 Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay...)     

46 Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều     

47 Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười     

48 Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả     

49 Tôi thấy bản thân dễ bị kích động     

50 Tôi thấy khó thư giãn được     

51 Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng     

52 Tôi không chấp nhận được việc có cái gì đó xen vào cản trở việc tôi đang làm     

53 Tôi thấy mình gần như hoảng loạn     

54 Tôi không thấy hăng hái với bất kỳ việc gì nữa     

55 Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người     

56 Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái     

57 Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ, tiếng nhịp tim tăng, tiếng 

tim loạn nhịp)     

58 Tôi hay sợ vô cớ     

59 Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa     

E. TRẮC NGHIỆM KHÍ CHẤT (Chọn nhanh 01 đáp án phù hợp với bạn nhất) 

1. Có  2. Không  
TT Nội dung 1 2 

60 Bạn có thường xuyên bị lôi cuốn bởi những cảm tưởng, những ấn tượng mới mẻ hoặc đi tìm nguồn 

cảm xúc mạnh mẽ để giải buồn và làm cho mình phấn chấn không?   

61 Bạn có thường xuyên cần người ý hợp, tâm đầu để động viên an ủi không?   

62 Bạn là người vô tư, không bận tâm đến điều gì?   

63 Bạn cảm thấy rất khó khăn khi phải từ bỏ những ý định của mình hoặc phải từ chối người khác, cả 

khi hoàn cảnh buộc phải làm như thế không?   

64 Bạn có muốn trước khi làm bất kỳ việc gì cũng phải suy nghĩ, cân nhắc, không vội vàng không?   

65 Khi đã hứa làm một việc gì, bất kể lời hứa đó có thuận lợi cho mình hay không, bạn vẫn luôn giữ 

lời hứa?   

66 Tâm trạng của bạn thường thay đổi, lúc vui, lúc buồn?   

67 Bạn có hay nói và hành động một cách bột phát, vội vàng không kịp suy nghĩ không?   
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68 Có khi nào bạn thấy mình là người bất hạnh một cách vô nguyên cớ không?   

69 Bạn có cho mình là người không hề lúng túng, không phải mất công tìm kiếm vẫn luôn có sẵn lời 

giải đáp khi phải đánh giá, nhận xét một vấn đề gì đó và sẵn sàng làm tất cả để tranh luận tới cùng 

không? 
  

70 Bạn có thấy rụt rè, e thẹn khi muốn bắt chuyện với một người khác giới dễ mến nhưng chưa quen 

biết không?   

71 Đôi lúc bạn cũng có nổi nóng không kiềm chế được không?   

72 Bạn có hay hành động một cách nông nổi, bồng bột không?   

73 Bạn có hay ân hận về những lời bạn đã nói, về những việc bạn đã làm mà lẽ ra bạn không nên nói, 

nên làm như vậy không?   

74 Bạn thích đọc sách hơn là trò truyện với người khác?   

75 Bạn có dễ phật ý không?   

76 Bạn có thích luôn luôn có mặt trong nhóm, trong hội của mình không?   

77 Có những ý nghĩ bạn giữ kín, không muốn cho người khác biết không?   

78 Có đúng bạn là người đôi khi rất nhiệt tình với công việc, nhưng cũng có lúc hoàn toàn chán 

chường, uể oải không?   

79 Bạn có cho rằng chỉ cần ít bạn, song là những người bạn thân là được không?   

80 Bạn có hay mơ ước không?   

81 Lúc người ta quát tháo với bạn, thì bạn có quát tháo lại không?   

82 Bạn thường bị day dứt, mỗi khi mắc sai lầm không?   

83 Tất cả thói quen của bạn đều tốt và hợp với mong muốn của bạn không?   

84 Bạn có khả năng làm chủ được tình cảm của mình và hoàn toàn vui vẻ trong các buổi họp không?   

85 Bạn có cho mình là người nhạy cảm và dễ bị kích thích không?   

86 Người khác cho bạn là người vui vẻ, hoạt bát không?   

87 Sau khi làm xong một việc quan trọng, bạn có cảm thấy rằng mình còn có thể làm việc đó tốt hơn 

nữa không?   

88 Ở nơi đông người bạn có thường im lặng không?   

89 Đôi khi bạn cũng có thêu dệt câu chuyện không?   

90 Bạn có hay bị mất ngủ vì những ý nghĩ lộn xộn trong đầu không?   

91 Khi muốn biết một điều gì, bạn tự tìm lấy trong sách vở, chứ không đi hỏi người khác không?   

92 Có bao giờ bạn hồi hộp không?   
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93 Bạn có thích những công việc đòi hỏi phải chú ý thường xuyên không?   

94 Có bao giờ bạn run sợ không?   

95 Nếu như không có người kiểm tra khi đi tàu, đi xe bạn có mua vé không?   

96 Bạn có thấy khó chịu khi sống trong một tập thể mà mọi người hay giễu cợt nhau không?   

97 Bạn có hay bực tức không?   

98 Bạn có thích những công việc phải hoàn thành gấp gáp không?   

99 Trước những sự việc có hoặc không thể xảy ra, bạn có hay hồi hộp không?   

100 Bạn có đi đứng ung dung, thong thả không?   

101 Có bao giờ bạn đến nơi hẹn, hoặc đi làm, đi học muộn giờ không?   

102 Bạn hay có những cơn ác mộng không?   

103 Có đúng là bạn thích trò truyện đến mức là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện, kể cả với 

những người không quen biết?   

104 Bạn có đang mắc một chứng bệnh hay nỗi đau nào làm cho bạn phải lo lắng không?   

105 Bạn có cảm thấy mình thật bất hạnh nếu như trong thời gian dài không được tiếp xúc rộng rãi với 

mọi người không?   

106 Bạn có cho mình là người dễ xúc động, dễ phản ứng không?   

107 Trong số những người quen, có người nào mà bạn không ưa thích họ một cách công khai không?   

108 Bạn có cho mình là người hoàn toàn tự tin không?   

109 Bạn có hay phật ý khi người khác chỉ ra những lỗi lầm trong công việc, những thiết sót trong cuộc 

sống riêng tư của bạn không?   

110 Bạn có cho rằng khó có thể thực sự hài lòng trong một buổi liên hoan gặp mặt không?   

111 Sự cảm nhận rằng mình thấp kém hơn người khác có làm cho bạn khó chịu không?   

112 Bạn có dễ dàng làm cho nhóm bạn bè của mình đang buồn chán, tẻ nhạt thành sôi nổi, vui vẻ 

không?   

113 Có khi nào bạn nói về những điều mà bạn không am hiểu không?   

114 Bạn có lo lắng về sức khỏe của bản thân không?   

115 Bạn có thích trêu đùa người khác không?   

116 Bạn có bị mất ngủ không?   

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH CUỘC KHẢO SÁT! 

Hy vọng các bạn sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong thời gian học tập tại 

trường. 
 


